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MỤC TIÊU VÀ TẦM NHÌN
CỦA HLA 

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI

HLA
Happy Learning Academy được đầu tư phát 
triển từ 2022 và chính thức đón chào học viên 
quốc tế bắt đầu từ tháng 3 năm 2023, chúng 
tôi tự tin là trường Anh ngữ mang lại chất 
lượng đào tạo và dịch vụ chăm sóc học viên tốt 
nhất có thể đến với học viên kèm theo cơ sở hạ 
tầng đầy đủ tiện ích.

Happy Learning Academy - HLA là trường Anh 
ngữ đầu tiên tại Philippines do người Việt Nam 
xây dựng và phát triển. Việt Nam là đất nước 
không chuyên tiếng Anh, việc học tập tiếng 
Anh tại quê nhà là một trở ngại lớn với nhiều 
người vì không có môi trường để thực hành dù 
đã cố gắng nhiều năm, đăc biệt những người đi 
làm hay cả học sinh vì các môn chính đều sử 
dụng Tiếng Việt, mà trong những năm gần đây 
tầm quan trọng của Tiếng Anh ngày một phổ 
biến trong mọi nghành nghề. Vì vậy HLA mong 
muốn mang lại môi trường học tập tiếng Anh 
phù hợp hiệu quả với học viên các quốc gia 
không chuyên tiếng Anh nói chung và đặc biệt 
là người Việt. Hơn nữa đa số những người Việt 
đi du học tiếng Anh ngắn hạn đều có mục tiêu 
đến nước tiếp theo nên việc học tập Tiếng Anh 
tại Philippines cũng là môi trường luyện tập lối 
sống tập thể, tự lập xa gia đình mà vẫn có sự hỗ 
trợ của đội ngũ quản lý Việt khi cần thiết.
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Điểm đến yêu thích
của du khách Quốc tế
với nhiều hòn đảo đẹp,
người dân thân thiện

và ẩm thực phong phú!

Tại sao HLA
lựa chọn PHILIPPINES?

Đất nước ngàn đảo xinh đẹp này vốn là thuộc địa của Mỹ, trong quá trình Mỹ cai trị đã đưa tiếng Anh vào 
trong chương trình giáo dục khiến ngôn ngữ này được sử dụng trên toàn quốc cho đến nay. Dù không 
phải là tiếng mẹ đẻ nhưng tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ thứ 2 tại Philippines, được sử dụng tất cả các 
cấp học. Philippines là quốc gia cung cấp mô hình lớp 1 kèm 1 nhiều nhất với chi phí hợp lý, học phí đã bao 
gồm ăn, ở, giặt giũ, dọn dẹp và học viên có thể hoàn toàn tập trung học tiếng Anh.

Ngoài ra đây cũng là điểm đến yêu thích của du khách quốc tế với nhiều hòn đảo đẹp, người dân thân 
thiện và ẩm thực phong phú. Chính vì vậy các trường Anh ngữ tại Philippines trở thành địa chỉ học tiếng 
Anh hiệu quả và kết hợp du lịch nghỉ dưỡng cho học viên đến từ nhiều quốc gia Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Thái Lan, Ả rập, Mông Cổ... Với nhiều năm kinh nghiệm làm trong trường 
Anh ngữ lớn tại Philippines và sự am hiểu trong lĩnh vực này, HLA ra đời với nguyện vọng xây dựng mô 
hình học tiếng Anh theo tiêu chuẩn quốc tế, có sự cải cách phù hợp hơn với người Việt và bạn bè quốc tế.
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Tại sao HLA
lựa chọn PHILIPPINES?

CƠ SỞ HẠ TẦNG
• HLA tọa lạc tại Liloan, cách trung tâm Cebu 
16km, cách sân bay 9km. Khuôn viên trường 
rộng 11.800m2, được bao quanh bởi không 
gian rộng xanh mát với cây cối và hoa lá, đây 
là địa điểm thích hợp học viên có thể tập 
trung học mà không bị ảnh hưởng bởi khói 
bụi, ồn ào của đô thị, không những thế còn 
mát mẻ và không khí dễ chịu khi HLA chỉ 
cách bờ biển chưa tới 800m, học viên có thể 
ghé thăm bãi biển sau giờ học hoặc đi bơi 
vào cuối tuần.

• HLA cung cấp đầy đủ tiện ích cho học viên 
trong suốt quá trình học tập tại trường với 
sân bóng rổ kích thước tiêu chuẩn, với 2 bể 
bơi, khu thiết bị thể thao ngoài trời, khu tập 
golf-mini, H-cafe, cửa hàng tiện lợi, khu bóng 
bàn, cầu lông, với đường chạy bộ và đạp xe,... 
Học viên dù ở trong trường vẫn có thể sinh 
hoạt một cách thoải mái và tiện nghi.

GIÁO DỤC
• HLA tuân theo chương trình giảng dạy của 
Cambridge - chương trình được xếp hạng 
hàng đầu trong hệ thống giáo dục và được 
công nhận bởi những tổ chức giáo dục uy tín 
nhất thế giới. Tiếng Anh Cambridge cung 
cấp cho học viên HLA một lộ trình rõ ràng và 
khoa học.

• HLA sử dụng giáo trình của Cambridge vào 
trong quá trình giảng dạy và học tập. Để có 
thể đồng bộ với giáo trình, đội ngũ giáo viên 
trường HLA được đào tạo chuyên môn một 
cách chuyên nghiệp bởi các chuyên gia Cam-
bridge. Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên HLA 
thường xuyên tham gia kiểm tra và đánh giá 
theo tiêu chuẩn của Cambridge, nhằm giúp 
giáo viên duy trì được chất lượng trong công 
tác giảng dạy.
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Tại sao nên chọn 
HỌC TIẾNG ANH TẠI HLA?

Học tiếng Anh ở Philippines mang lại cho học viên những trải nghiệm độc đáo và phong phú trong môi trường nói tiếng 
Anh.Philippines thật sự là điểm đến lý tưởng cho người học ngôn ngữ với đội ngũ giáo viên có trình độ cao, chương trình ngôn ngữ 
đa dạng và môi trường văn hóa sôi động. Ngoài thời gian học, học viên còn có cơ hội khám phá lịch sử phong phú, văn hóa đa dạng 
vàvẻ đẹp tự nhiên của Philippines. Dù là vì mục đích phát triển nghề nghiệp hay cá nhân thì việc học tiếng Anh tại HLA ở Philippines 
đều hứa hẹn cho học viên một hành trình đầy trải nghiệm và thú vị. Happy Learning Academy - HLA đưa ra những lý do tại sao học 
viên nên tham gia các khóa học tiếng Anh tại HLA. 

Được thành lập sau đại dịch Covid-19 khi mà 
chương trình du học tiếng Anh tại Philippines đã 
hoàn thiện các quy chuẩn yêu cầu của chính phủ 
về một trường Anh ngữ quốc tế. HLA khẳng định 
là trường có các điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ 
giáo viên, bộ giáo trình đạt chuẩn vượt mức yêu 
cầu của Bộ Công Thương, Sở Di Trú, Sở Giáo Dục 
của Cebu và Philippines. HLA được cấp phép cho 
các chứng chỉ SSP, TESDA đầy đủ và đạt chuẩn 
đảm bảo được phép đón tiếp học viên quốc tế từ 
nhiều quốc gia trên thế giới.

Mới thành lập nên HLA tràn đầy sức trẻ, nhựa 
sống và tinh thần làm việc nhiệt huyết và hăng 
say. Tiếp bước kinh nghiệm hơn 20 năm đi trước 
của nhiều trường Anh ngữ quốc tế tại 
Philippines, HLA luôn luôn hướng đến việc hoàn 
thiện và phát triển mô hình đào tạo của mình tốt 
và tốt hơn nữa.

Ban giám hiệu, bộ máy quản lý của nhà trường 
đều là những người mẫn cán có trên 10 năm kinh 
nghiệm hoạt động trong lĩnh vực đào tạo chương 
trình cho học viên quốc tế. Chúng tôi hiểu về sự 
đa dạng và khác biệt văn hóa của các quốc gia 
Châu Á như Hàn Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Đài 
Loan, Ả Rập, Mông Cổ, Thái Lan, Trung Quốc, 
Nga... từ đó xây dựng nên môi trường học tập và 
hệ thống chăm sóc học viên quốc tế không xung 
đột văn hóa tạo nên môi trường học tập tốt cũng 
như giao lưu cho học viên.
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Thấu hiểu sự khác biệt ẩm thực từng quốc gia 
nên HLA cung cấp buffet hàng ngày để học 
viên có đa dạng sự lựa chọn cũng như cảm 
nhận hương vị món ăn quê hương bạn bè. 
Ngoài ra nhà trường còn có khu tự nấu ngoài 
trời, cuối tuần học viên có thể cùng nhau tổ 
chức nấu lẩu, đồ nướng...theo phong cách riêng 
mình mong muốn.

HLA có mức học phí đã bao gồm ăn, ở thấp hơn 
so với các trường khác trong khu vực. Bên cạnh 
đó, người dân nơi đây rất hiếu khách, thân thiện 
nên học viên sẽ không mất quá nhiều thời gian 
để thích nghi với môi trường mới. Hiện tại, tất cả 
học viên đến từ các quốc gia khác nhau đến 
Philippines để học đều được miễn phí visa, 
ngoại trừ học viên đến từ Trung Quốc. Chính vì 
vậy, học viên quốc tế có thể tham gia học tập tại 
HLA một cách dễ dàng.

Tổng diện tích của HLA lên đến 11,800m2, được bao 
quanh bởi núi và biển nhưng khuôn viên trường 
chỉ sử dụng cho dưới 200 học viên. Chính vì vậy, 
HLA có không gian hoàn toàn thoáng đãng, mát 
mẻ, và không nóng oi bức. Cơ sở vật chất của HLA 
bao gồm sân bóng rổ, bể bơi, khuôn viên xe đạp 
đường chạy bộ, khu tập golf, cửa hàng tiện lợi, khu 
vực uống cafe, khu vực hút thuốc, khu tập thểthao 
trong nhà và ngoài trời, phòng cầu nguyện...HLA 
sẽ còn tiếp tục xây dựng các khu tiện ích khác 
nhằm giúp học viên có được môi trường học tập 
tiện nghi nhất.

Đội ngũ giáo viên của HLA đều được tuyển chọn 
cẩn thận dựa vào các bài kiểm tra đầu vào, kết quả 
của các bài thi kiểm tra năng lực tiếng Anh quốc 
tế, và đặc biệt HLA không chỉđề cao trình độ 
chuyên môn tiếng Anh của giáo viên. Chúng tôi 
còn đánh giá cao bề dày tích lũy kinh nghiệm về 
phương pháp giảng dạy tiếng Anh của giáo viên.
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HLA
KHÓA HỌC TIẾNG ANH

4 Lớp (50 phút mỗi lớp)
LỚP 1:1

4 Lớp (50 phút mỗi lớp)
LỚP NHÓM

1 Lớp viết hoặc đa phương tiện
LỚP TỰ CHỌN

MỤC TIÊU HỌC TẬP ĐƯỢC ĐỀ XUẤT CHO

MÔ TẢCẤP ĐỘ CEFRCẤP ĐỘ CEFR

10    C2    Proficient

9    C1    Advanced

8    B2+    Upper Intermediate

7    B2    Upper Intermediate

6    B1+    Intermediate

5    B1    Intermediate

4    A2+    Pre-Intermediate

3    A2    Elementary

2    A1+    Elementary

1    A1    High Beginner

0.5    PA+    Middle Beginner

0    PA    Low Beginner

LOẠI LỚP HỌC MÔN HỌCTHỜI GIANTIẾT HỌC

1st

2nd

3rd

4th

 

5th

6th

7th

8th

9th

7:45 - 8:05

8:10 - 9:00

9:05 - 9:55

10:05 - 10:55

11:00 - 11:50

11:50 - 13:00

13:00 - 13:50

13:55 - 14:45

14:50 - 15:40

15:45 - 16:35

16:40 - 17:30

Lớp 1:1

Lớp nhóm

Lớp 1:1

Lớp nhóm

Lớp 1:1

Lớp nhóm

Lớp 1:1

Lớp nhóm

Lớp tự chọn

Speaking

General Skills

Writing

Listening

Reading

Pronunciation

General Skills

Grammar   

Essay Writing/
Multimedia Class

Kiểm tra Từ vựng

Ăn trưa

Khóa học Tiếng Anh Giao Tiếp - 
General English mang lại cho 
người học một nền tảng vững 
chắc cho các kỹ năng của 
ngôn ngữ Anh như kỹ năng 
Nói, Nghe, Đọc và Viết. Đặc 
biệt, khoá học tập trung vào 
việc giúp học viên sử dụng 
tiếng Anh một cách tự nhiên, 
cũng như phát triển ngữ pháp 
và từ vựng của ngôn ngữ trong 
quá trình tham gia học tập.

• Truyền đạt các câu trả lời một cách tự nhiên trong hội 
thoại giao tiếp tiếng Anh một cách chính xác và trôi chảy. 
• Nâng cao khả năng trình bày quan điểm, ý kiến một 
cách tự tin.
• Cải thiện khả năng phát âm và ngữ điệu thông qua 
luyện tập và hòa nhập vào môi trường trong và ngoài lớp 
học, vì đây là trường quốc tế nơi mà các học viên đến từ 
các quốc gia khác nhau, cùng nhau học hỏi và tiến bộ.
• Phát triển vốn từ vựng tiếng Anh và cấu trúc câu đúng 
ngữ pháp.
• Học được nhiều cách thể hiện, diễn đạt khác nhau, 
nhằm đáp ứng mục tiêu học tập cũng như trong công 
việc trong tương lai.

• Khóa học tiếng Anh kéo dài 4 tuần giúp học viên tự 
tin nâng cao kỹ năng tiếng Anh toàn diện.
• Học viên đến từ các quốc gia không nói tiếng Anh 
muốn có kỹ năng giao tiếp tốt và sử dụng một cách 
hiệu quả trong mọi tình huống.
• Những người làm việc ở nước ngoài, sắp đăng ký học 
vào các trường cao đẳng và đại học quốc tế hay những 
người thường xuyên đi du lịch nước ngoài và coi trọng 
trải nghiệm ở quốc tế.
• Những người không nói tiếng Anh muốn bắt đầu học 
tiếng Anh hoặc tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về Tiếng Anh.



3 lớp (50 phút mỗi lớp)
LỚP 1:1

3 lớp (50 phút mỗi lớp)
LỚP NHÓM

1 Lớp viết hoặc đa phương tiện
LỚP TỰ CHỌN

04
Khoá học Tiếng Anh Giao Tiếp - 
Light General English nhằm 
giúp học viên phát triển sự trôi 
chảy, chính xác và tự tin trong 
kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết 
của tiếng Anh trong các tình 
huống hàng ngày. Khóa học 
này được thiết kế một cách 
khoa học, giảm bớt áp lực học 
tập, nhằm giúp học viên cân 
bằng trong việc học và giải trí.

• Đắm mình trong môi trường nói tiếng Anh nhằm 
thúc đẩy các kỹ năng giao tiếp xã hội và thực tế.
• Cải thiện kỹ năng tiếng Anh và tận hưởng đầy đủ 
lợi ích khi học tập và sinh hoạt trong môi trường 
học tập quốc tế.
• Tự tin sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp.

MỤC TIÊU HỌC TẬP

10    C2    Proficient

9    C1    Advanced

8    B2+    Upper Intermediate

7    B2    Upper Intermediate

6    B1+    Intermediate

5    B1    Intermediate

4    A2+    Pre-Intermediate

3    A2    Elementary

2    A1+    Elementary

1    A1    High Beginner

0.5    PA+    Middle Beginner

0    PA    Low Beginner

MÔ TẢCẤP ĐỘ CEFRCẤP ĐỘ HLA

• Khóa học tiếng Anh kéo dài 4 tuần mở ra cơ hội 
cho học viên nâng cao khả năng giao tiếp tiếng 
Anh thực tế.
• Những người không nói tiếng Anh muốn bắt đầu 
học tiếng Anh và có thêm nhiều thời gian để 
khám phá và du lịch tại Philippines.
• Học viên đến từ các nước Châu Á mong muốn 
tiếp thu và nâng cao kỹ năng tiếng Anh của mình. 
• Học viên từ các quốc gia khác nhau muốn học 
tiếng Anh ở một mức độ nhất định mà không bị 
áp lực học toàn thời gian.

ĐƯỢC ĐỀ XUẤT CHO

LOẠI LỚP HỌC MÔN HỌCTHỜI GIANTIẾT HỌC

1st

2nd

3rd

4th

 

5th

6th

7th

8th

9th

7:45 - 8:05

8:10 - 9:00

9:05 - 9:55

10:05 - 10:55

11:00 - 11:50

11:50 - 13:00

13:00 - 13:50

13:55 - 14:45

14:50 - 15:40

15:45 - 16:35

16:40 - 17:30

Lớp 1:1

Lớp 1:1

Lớp nhóm

Lớp nhóm

Lớp 1:1

Lớp nhóm

Lớp tự chọn

Speaking

Writing

Listening

Pronunciation

Reading

Grammar

Essay Writing/
Multimedia Class

Kiểm tra Từ vựng

Ăn trưa

Nghỉ ngơi

Nghỉ ngơi
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HLA
KHÓA HỌC TIẾNG ANH



4 Lớp (50 phút mỗi lớp)
LỚP 1:1

4 Lớp (50 phút mỗi lớp)
LỚP NHÓM

1 Lớp viết hoặc đa phương tiện
LỚP TỰ CHỌN

04

• Phát triển và nâng cao sự tự tin của học viên để 
nắm bắt mọi cơ hội giao tiếp và chủ động truyền 
đạt chủ đề hoặc quan điểm của mình.
• Có khả năng sử dụng tiếng Anh để xử lý các công 
việc như soạn thảo hợp đồng, viết email cho khách 
hàng và đối tác, đàm phán hợp đồng.
• Trau dồi khả năng nói tiếng Anh tự nhiên và trôi 
chảy, khả năng truyền đạt cảm xúc cũng như hành 
vi phù hợp với các nền văn hóa khác nhau thông 
qua giọng điệu hoặc ngôn ngữ cơ thể.

MỤC TIÊU HỌC TẬP

KHUNG ĐIỂM THAM KHẢO CHUNG CHÂU ÂU (CEFR)

Basic User 

Basic User

Proficient

Proficient

A1 

A2

C1 

C2

B1 

B2

BEC (Thang điểm tiếng Anh Cambridge)CẤP ĐỘ
CEFRCẤP ĐỘ HLA

Học viên được yêu cầu tham
gia khóa General English

140-159
(Preliminary)

160-179 
(Vantage)

180-199 (Higher)

200 up

Independent 

Independent 

• Các lớp học sẽ dành cho tất cả học sinh có thang điểm 
140 trong bài kiểm tra đầu vào.
• Nếu không đạt được thang điểm 140 thì học viên phải 
tham gia khóa General English hoặc phải tham gia học 
nhóm cùng với các học viên khóa General English.

• Khóa học tiếng Anh kéo dài 8 tuần nhằm giúp 
học viên phát triển được các kỹ năng tiếng Anh 
thiết yếu cần thiết để xin việc hoặc sử dụng ở nơi 
làm việc. 
• Các chuyên gia doanh nghiệp và những doanh 
nhân đang tìm cách cải thiện và mở rộng năng lực 
ngôn ngữ kinh doanh bằng tiếng Anh cả giao tiếp 
nói và viết.

ĐƯỢC ĐỀ XUẤT CHO

LOẠI LỚP HỌC MÔN HỌCTHỜI GIANTIẾT HỌC

1st

2nd

3rd

4th

 

5th

6th

7th

8th

9th

7:45 - 8:05

8:10 - 9:00

9:05 - 9:55

10:05 - 10:55

11:00 - 11:50

11:50 - 13:00

13:00 - 13:50

13:55 - 14:45

14:50 - 15:40

15:45 - 16:35

16:40 - 17:30

Lớp 1:1

Lớp nhóm

Lớp 1:1

Lớp nhóm

Lớp 1:1

Lớp nhóm

Lớp 1:1

Lớp nhóm

Lớp tự chọn

Business Focus

General Skills

Business Presentation

Listening

General Business

Pronunciation

Speaking

Business Vocabulary 

Essay Writing/
Multimedia Class

Kiểm tra Từ vựng

Ăn trưa

Khoá học Tiếng Anh Thương 
Mại - Business English được 
thiết kế nhằm đáp ứng các nhu 
cầu giao tiếp tiếng Anh của cá 
nhân và doanh nghiệp bao 
gồm các kỹ năng ngôn ngữ 
được sử dụng trong công việc. 
Những kỹ năng ngôn ngữ này 
bao gồm tiếng Anh giao tiếp 
được sử dụng trong thuyết 
trình, đàm phán, hội họp, giao 
tiếp hằng ngày, giao tiếp xã hội, 
thư từ, viết báo cáo,...
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HLA
KHÓA HỌC TIẾNG ANH



4 Lớp (50 phút mỗi lớp)
LỚP 1:1

4 Lớp (50 phút mỗi lớp)
LỚP NHÓM

1 Lớp viết hoặc đa phương tiện
LỚP TỰ CHỌN

04
Medical English dành cho các 
sinh viên y khoa và chuyên gia 
y tế không phải là người bản 
xứ nói tiếng Anh và muốn học 
tiếng Anh liên quan đến nghề 
nghiệp đã chọn, và học các 
thuật ngữ cần thiết trong lĩnh 
vực y tế. Hơn nữa, việc nắm 
vững từ vựng tiếng Anh y khoa 
giúp học viên dễ dàng xin học 
bổng theo học ngành y hoặc 
được nhận vào các cơ sở y tế 
danh tiếng.

•Biết các thuật ngữ y khoa cụ thể khi viết báo cáo 
bằng tiếng Anh.
•Đạt được sự thành thạo trong kỹ năng của chuyên 
ngành Y khoa.
•Giúp học viên nắm vững thuật ngữ chuyên 
nghành trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giúp học 
viên đạt được thành tích cao hơn trong công việc.
•Hiểu rõ nội dung của các cuộc hội thảo, hội nghị 
về chuyên ngành Y khoa mà tiếng Anh được sử 
dụng làm phương tiện để truyền tải.
•Tự tin tương tác với các chuyên gia chăm sóc sức 
khỏe và đồng nghiệp trong môi trường quốc tế.

MỤC TIÊU HỌC TẬP

• Khóa học tiếng Anh kéo dài 8 tuần dành cho 
sinh viên y khoa muốn học tiếng Anh để sử dụng 
trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.
• Sinh viên y khoa hoặc chuyên gia y tế mong 
muốn học tiếng Anh, những người muốn trau dồi 
thêm vốn từ vựng bằng tiếng Anh trong lĩnh vực 
y khoa và tự tin sử dụng ngôn ngữ này trong môi 
trường thực tế.
• Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe không phải 
là người bản xứ và những người muốn giao tiếp 
thành thạo tiếng Anh và tầm quan trọng trong 
lĩnh vực học tập của họ.

ĐƯỢC ĐỀ XUẤT CHO

LOẠI LỚP HỌC MÔN HỌCTHỜI GIANTIẾT HỌC

1st

2nd

3rd

4th

 

5th

6th

7th

8th

9th

7:45 - 8:05

8:10 - 9:00

9:05 - 9:55

10:05 - 10:55

11:00 - 11:50

11:50 - 13:00

13:00 - 13:50

13:55 - 14:45

14:50 - 15:40

15:45 - 16:35

16:40 - 17:30

Lớp 1:1

Lớp nhóm

Lớp 1:1

Lớp nhóm

Lớp 1:1

Lớp nhóm

Lớp 1:1

Lớp nhóm

Lớp tự chọn

Career Focus

General Skills

OET Writing

OET Listening

OET Reading

Pronunciation

OET Speaking

Vocabulary

Essay Writing/
Multimedia Class

Kiểm tra Từ vựng

Ăn trưa

Basic User 

Basic User

Proficient

Proficient

Proficient

A1 

A2

B1 

B2

C1

C1+ 

C2

CẤP ĐỘ
CEFR CẤP ĐỘ OET THANG ĐIỂM OETCẤP ĐỘ HLA

E

D

C

C+

B

A

0 - 90

100 - 190

200 - 290

300 - 340

350 - 440

450 - 500

Independent

Independent

• Các lớp học sẽ dành cho tất cả học viên có điểm 
OET là 100 trong bài kiểm tra đầu vào.
• Nếu không đạt được thang điểm OET 100 thì học 
viên phải tham gia khóa General English hoặc phải 
tham gia học nhóm cùng với các học viên khóa 
General English.

9Happy Learning Academy | www.hla.asia

HLA
KHÓA HỌC TIẾNG ANH



4 Lớp (50 phút mỗi lớp)
LỚP 1:1

4 Lớp (50 phút mỗi lớp)
LỚP NHÓM

1 Lớp viết hoặc đa phương tiện
LỚP TỰ CHỌN

04

• Giao tiếp rõ ràng, trực tiếp và lịch sự khi xử lý các tình 
huống khác nhau của phi hành đoàn hoặc phi công.
• Để tránh nhầm lẫn về cách diễn đạt và hiểu nhầm về 
từ vựng và biệt ngữ kỹ thuật của ngành hàng không. 
• Có kiến thức về các thuật ngữ liên quan đến hoạt 
động của máy bay, dẫn đường, thời tiết cũng như 
các hệ thống và dụng cụ hàng không khác nhau.
• Nâng cao trình độ tiếng Anh ở bốn kỹ năng và cách 
sử dụng tiếng Anh trong cả giao tiếp và viết.

MỤC TIÊU HỌC TẬP

• Khóa học tiếng Anh kéo dài 8 tuần nhằm nâng 
cao trình độ tiếng Anh của học viên như một phần 
quan trọng trong ngành hàng không.
• Sinh viên hàng không hoặc chuyên gia hàng 
không mong muốn hiểu được tầm quan trọng 
của giao tiếp hiệu quả trong ngành này.
• Học viên muốn tìm hiểu về tiếng Anh chuyên 
ngành Hàng không.

ĐƯỢC ĐỀ XUẤT CHO

Aviation English mang đến cho 
bất kỳ chuyên gia hàng không, 
phi hành đoàn hoặc học viên 
chuyên ngành Hàng không cơ 
hội nâng cao thuật ngữ về Tổ 
chức Hàng không Dân dụng 
Quốc tế, Điều khiển không lưu 
và điều hướng, đồng thời đáp 
ứng các tiêu chuẩn về trình độ 
ngôn ngữ cần thiết cho nhân 
viên hàng không. Giúp học viên 
tự tin khi giao tiếp với cơ quan 
kiểm soát không lưu, giải thích 
các thuật ngữ về hiệu suất máy 
bay cũng như hiểu các hệ 
thống và thiết bị hàng không.

MÔ TẢCẤP ĐỘ CEFRCẤP ĐỘ HLA

10    C2    Proficient

9    C1    Advanced

8    B2+    Upper Intermediate

7    B2    Upper Intermediate

6    B1+    Intermediate

5    B1    Intermediate

4    A2+    Pre-Intermediate

3    A2    Elementary

2    A1+    Elementary

1    A1    High Beginner

0.5    PA+    Middle Beginner

0    PA    Low Beginner

LOẠI LỚP HỌC MÔN HỌCTHỜI GIANTIẾT HỌC

1st

2nd

3rd

4th

 

5th

6th

7th

8th

9th

7:45 - 8:05

8:10 - 9:00

9:05 - 9:55

10:05 - 10:55

11:00 - 11:50

11:50 - 13:00

13:00 - 13:50

13:55 - 14:45

14:50 - 15:40

15:45 - 16:35

16:40 - 17:30

Career Focus

General Skills

Writing

Listening

Reading

Pronunciation

Speaking

Vocabulary

Essay Writing/
Multimedia Class
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- Khoá học được thiết kế dành cho tất cả học viên có trình độ B1 cho kết quả của bài kiểm tra đầu vào.
- Nếu học viên không đạt trình độ B1, học viên sẽ học khóa General English hoặc học nhóm cùng với học viên 
khóa General English.

HLA
KHÓA HỌC TIẾNG ANH

Ăn trưa

Kiểm tra Từ vựng

Lớp 1:1

Lớp nhóm

Lớp 1:1

Lớp nhóm

Lớp 1:1

Lớp nhóm

Lớp 1:1

Lớp nhóm

Lớp tự chọn



4 lớp (50 phút mỗi lớp)
LỚP 1:1

4 lớp (50 phút mỗi lớp)
LỚP NHÓM

1 Lớp viết hoặc đa phương tiện
LỚP TỰ CHỌN

04
Với sự tiến bộ của ngành CNTT, 
những đổi mới luôn được cập 
nhật. Khóa học tiếng Anh CNTT 
của HLA tập trung vào chuyên 
ngành tiếng Anh về Công nghệ 
thông tin (CNTT), Khoa học 
máy tính (CS) hoặc bất kỳ lĩnh 
vực nào liên quan đến CNTT. 
Khóa học này sẽ nâng cao hơn 
nữa khả năng hiểu biết tiếng 
Anh, giao tiếp và viết trong lĩnh 
vực CNTT.

• Học tiếng Anh hiệu quả và đáp ứng yêu cầu của 
ngành công nghệ thông tin.
• Nâng cao trình độ tiếng Anh không chỉ trong 
giao tiếp mà còn trong lĩnh vực của ngành công 
nghệ thông tin này.
• Tăng cường vốn từ vựng trong lĩnh vực công 
nghệ thông tin hoặc bất kỳ ngành nghề nào liên 
quan đến công nghệ thông tin.

MỤC TIÊU HỌC TẬP

• Khóa học tiếng Anh kéo dài 8 tuần nhằm nâng 
cao trình độ ngôn ngữ tiếng Anh của học viên 
trong Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính 
hoặc Lập trình.
• Sinh viên hoặc chuyên gia CNTT có nguyện vọng 
hiểu được tầm quan trọng của tiếng Anh trong 
ngành này.
• Học viên muốn tìm hiểu về tiếng anh chuyên 
ngành CNTT.

ĐƯỢC ĐỀ XUẤT CHO

10    C2    Proficient

9    C1    Advanced

8    B2+    Upper Intermediate

7    B2    Upper Intermediate

6    B1+    Intermediate

5    B1    Intermediate

4    A2+    Pre-Intermediate

3    A2    Elementary

2    A1+    Elementary

1    A1    High Beginner

0.5    PA+    Middle Beginner

0    PA    Low Beginner

MÔ TẢCẤP ĐỘ CEFRCẤP ĐỘ HLA LOẠI LỚP HỌC MÔN HỌCTHỜI GIANTIẾT HỌC

1st

2nd

3rd

4th

 

5th

6th

7th

8th

9th

7:45 - 8:05

8:10 - 9:00

9:05 - 9:55

10:05 - 10:55

11:00 - 11:50

11:50 - 13:00

13:00 - 13:50

13:55 - 14:45

14:50 - 15:40

15:45 - 16:35

16:40 - 17:30

Lớp 1:1

Lớp nhóm

Lớp 1:1

Lớp nhóm

Lớp 1:1

Lớp nhóm

Lớp 1:1

Lớp nhóm

Lớp tự chọn

Career Focus

General Skills

Writing

Listening

Reading

Pronunciation

Speaking

Vocabulary  

Essay Writing/
Multimedia Class

Kiểm tra Từ vựng

Ăn trưa
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- Khoá học được thiết kế dành cho tất cả học viên có trình độ B1 cho kết quả của bài kiểm tra đầu vào.
- Nếu học viên không đạt trình độ B1, học viên sẽ học khóa General English hoặc học nhóm cùng với học 
viên khóa General English.

HLA
KHÓA HỌC TIẾNG ANH



4 Lớp (50 phút mỗi lớp)
LỚP 1:1

4 Lớp (50 phút mỗi lớp)
LỚP NHÓM

1 Lớp viết hoặc đa phương tiện
LỚP TỰ CHỌN

04

• Phát triển các kỹ năng giao tiếp và viết văn bản để 
truyền đạt thông tin một cách chính xác trong các tình 
huống trị an khác nhau.
• Trang bị cho các học viên đang học tập, công tác trong 
ngành cảnh sát, an ninh những kỹ năng ngôn ngữ cần 
thiết để thực hiện các cuộc phỏng vấn, thẩm vấn và ghi 
lại các phát hiện trong quá trình điều tra tội phạm.
• Thúc đẩy sự tương tác tích cực với cộng đồng phục vụ 
công tác.

MỤC TIÊU HỌC TẬP

•Các chuyên gia thực thi pháp luật muốn nâng cao trình 
độ tiếng Anh của mình để giao tiếp tốt hơn trong các 
bối cảnh khác nhau. 
•Cảnh sát và cảnh sát chuyên nghiệp đang tìm cách cải 
thiện kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh của mình để thực 
hiện nhiệm vụ thực thi pháp luật hiệu quả hơn.
•Những người không nói tiếng Anh đang được đào tạo 
hoặc tham gia vào lĩnh vực thực thi pháp luật hoặc những 
người có nhu cầu giao tiếp tiếng Anh trong ngành cảnh sát.

ĐƯỢC ĐỀ XUẤT CHO

Khóa học tiếng Anh chuyên ngành 
Cảnh sát - Police English được thiết 
kế nhằm trang bị cho các học viên 
là nhân viên hoặc chuyên gia thực 
thi pháp luật với các công cụ ngôn 
ngữ cần thiết để giải quyết các vấn 
đề trong công việc; nhằm đảm bảo 
giao tiếp hiệu quả trong nhiều tình 
huống trị an khác nhau. Chương 
trình học chuyên sâu kéo dài 4 
tuần trở lên giúp học viên nâng cao 
trình độ ngôn ngữ tiếng Anh, trở 
thành một yếu tố chính phục vụ 
trong công tác.

MÔ TẢCẤP ĐỘ CEFRCẤP ĐỘ HLA

10    C2    Proficient

9    C1    Advanced

8    B2+    Upper Intermediate

7    B2    Upper Intermediate

6    B1+    Intermediate

5    B1    Intermediate

4    A2+    Pre-Intermediate

3    A2    Elementary

2    A1+    Elementary

1    A1    High Beginner

0.5    PA+    Middle Beginner

0    PA    Low Beginner

LOẠI LỚP HỌC MÔN HỌCTHỜI GIANTIẾT HỌC

1st

2nd

3rd

4th

 

5th

6th

7th

8th

9th

7:45 - 8:05

8:10 - 9:00

9:05 - 9:55

10:05 - 10:55

11:00 - 11:50

11:50 - 13:00

13:00 - 13:50

13:55 - 14:45

14:50 - 15:40

15:45 - 16:35

16:40 - 17:30

Lớp 1:1

Lớp nhóm

Lớp 1:1

Lớp nhóm

Lớp 1:1

Lớp nhóm

Lớp 1:1

Lớp nhóm

Lớp tự chọn

Career Focus

General Skills

Writing

Listening

Reading

Pronunciation

Speaking

Vocabulary  

Essay Writing/
Multimedia Class

Kiểm tra Từ vựng

Ăn trưa
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- Khoá học được thiết kế dành cho tất cả học viên có trình độ B1 cho kết quả của bài kiểm tra đầu vào.
- Nếu học viên không đạt trình độ B1, học viên sẽ học khóa General English hoặc học nhóm cùng với học 
viên khóa General English.

HLA
KHÓA HỌC TIẾNG ANH



04
Khóa học tiếng Anh gia đình - 

Family & Junior được thiết kế dành 

cho phụ huynh và trẻ em từ 5 đến 

16 tuổi có nhu cầu học tiếng Anh 

vào mùa thấp điểm. Khóa học là cơ 

hội tuyệt vời để cha mẹ và con cái 

gắn kết, đồng thời cùng được học 

một kỹ năng mới. Khoá học cũng là 

cơ hội dành cho học viên được kết 

bạn với các học viên khác đến từ 

khắp nơi trên thế giới và đến thăm 

một đất nước mà có thể họ chưa 

từng đến trước đây.

• Thỏa mãn sự tò mò của học viên về tiếng Anh như 
ngôn ngữ thứ hai.
• Phát huy tối đa tiềm năng của học viên ở bốn kỹ 
năng cơ bản và cách sử dụng tiếng Anh để có thể tự 
tin sử dụng ngôn ngữ này trong cả giao tiếp và viết.

MỤC TIÊU HỌC TẬP

• Chương trình học tiếng Anh tối thiểu 1 tuần để 
cả phụ huynh và con cái cùng nhau học và có thể 
nắm bắt được sự phong phú của tiếng Anh.

ĐƯỢC ĐỀ XUẤT CHO

10    C2    Proficient

9    C1    Advanced

8    B2+    Upper Intermediate

7    B2    Upper Intermediate

6    B1+    Intermediate

5    B1    Intermediate

4    A2+    Pre-Intermediate

3    A2    Elementary

2    A1+    Elementary

1    A1    High Beginner

0.5    PA+    Middle Beginner

0    PA    Low Beginner

MÔ TẢCẤP ĐỘ CEFRCẤP ĐỘ HLA
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• Trẻ em được nghỉ giữa các học kỳ, đặc biệt là trẻ 

học trường quốc tế để nâng cao kỹ năng tiếng 

Anh và trải nghiệm cuộc sống tự lập.

• Trẻ đi cùng ba mẹ, mong muốn được yên tâm, 

thoải mái học tập, vui chơi, nơi có thể cải thiện 

tiếng Anh và lưu giữ nhiều kỷ niệm với con.

• Phụ huynh lựa chọn khóa học phù hợp cho con 

không chỉ vào mùa hè mà còn trong suốt cả năm. 

• Dành nhiều thời gian hơn để đi du lịch Cebu sau 

giờ học cùng nhau.

3 lớp (50 phút mỗi lớp)
LỚP 1:1

3 lớp (50 phút mỗi lớp)
LỚP NHÓM

1 Lớp viết hoặc đa phương tiện
LỚP TỰ CHỌN

LOẠI LỚP HỌC MÔN HỌCTHỜI GIANTIẾT HỌC

1st

2nd

3rd

4th

 

5th

6th

7th

8th

9th

7:45 - 8:05

8:10 - 9:00

9:05 - 9:55

10:05 - 10:55

11:00 - 11:50

11:50 - 13:00

13:00 - 13:50

13:55 - 14:45

14:50 - 15:40

15:45 - 16:35

16:40 - 17:30

Lớp 1:1

Lớp 1:1

Lớp nhóm

Lớp nhóm

Lớp 1:1

Lớp nhóm

Lớp tự chọn

Speaking

Writing

Listening

Pronunciation

Reading

General Skills

Essay Writing/
Multimedia Class

Kiểm tra Từ vựng

Ăn trưa

Nghỉ ngơi

Nghỉ ngơi

HLA
KHÓA HỌC TIẾNG ANH



04

3 lớp (50 phút mỗi lớp)
LỚP 1:1

3 lớp (50 phút mỗi lớp)
LỚP NHÓM HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

3 lớp (50 phút mỗi lớp)

• Học viên sẽ học và thực hành những từ vựng mới liên 

quan đến các môn thể thao và hoạt động thể chất khác 

nhau, bao gồm dụng cụ, luật chơi, vị trí, và hành động.

• Học viên sẽ cải thiện kỹ năng Nghe và Hiểu bằng cách 

làm theo hướng dẫn, phản hồi các tín hiệu bằng lời nói, 

và hiểu các giao tiếp bằng lời nói trong các bài tập và 

hoạt động thể thao.

• Học viên sẽ áp dụng các kỹ năng ngôn ngữ đã học 

trong lớp vào các ngữ cảnh thực tế, chẳng hạn như đưa 

ra hướng dẫn, thảo luận chiến lược, và tương tác với học 

viên khác trong các hoạt động thể thao.

MỤC TIÊU HỌC TẬP

• Khóa học tiếng Anh tổng quát kéo dài 4 tuần để cải 

thiện các kỹ năng tiếng Anh toàn diện một cách tự tin 

và phát triển bốn kỹ năng vĩ mô.

• Hoạt động ngoại khóa: được thiết kế để giúp người 

tham gia đạt được những cải thiện toàn diện về thể 

chất, sức khỏe và cân bằng tổng thể trong thời gian 4 

tuần. Thông qua sự kết hợp giữa các bài tập có cấu trúc, 

bài tập huấn luyện cá nhân và bài tập thay đổi lối sống, 

học viên tham gia sẽ đạt được các mục tiêu đã đề ra.

ĐƯỢC ĐỀ XUẤT CHO

Khóa học tiếng Anh năng động 
và thú vị bằng cách tích hợp các 
hoạt động thể thao và các hoạt 
động thể chất vào chương trình 
học. Được thiết kế dành cho người 
học ESL ở mọi trình độ, khóa học 
này tạo cơ hội cải thiện kỹ năng 
ngôn ngữ thông qua việc tham 
gia các môn thể thao và hoạt 
động thể chất đa dạng. Chương 
trình học được xây dựng một cách 
cẩn thận, đảm bảo sự cân bằng 
giữa giảng dạy ngôn ngữ và trải 
nghiệm thực tế về thể thao.
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HLA
KHÓA HỌC TIẾNG ANH

MÔ TẢCẤP ĐỘ CEFRCẤP ĐỘ HLA

10    C2    Proficient

9    C1    Advanced

8    B2+    Upper Intermediate

7    B2    Upper Intermediate

6    B1+    Intermediate

5    B1    Intermediate

4    A2+    Pre-Intermediate

3    A2    Elementary

2    A1+    Elementary

1    A1    High Beginner

0.5    PA+    Middle Beginner

0    PA    Low Beginner

LOẠI LỚP HỌC MÔN HỌCTHỜI GIANTIẾT HỌC

1st

2nd

3rd

4th

 

5th

6th

7th

9th

7:45 - 8:05

8:10 - 9:00

9:05 - 9:55

10:05 - 10:55

11:00 - 11:50

11:50 - 13:00

13:00 - 13:50

13:55 - 14:45

14:50 - 15:40

8th 15:45 - 16:35

16:40 - 17:30

Lớp 1:1

Lớp nhóm

Lớp 1:1

Lớp nhóm

Lớp 1:1

Lớp nhóm

Hoạt động ngoại khoá

Hoạt động ngoại khoá

Speaking

General Skills

Writing

Listening

Reading

Pronunciation

Kiểm tra Từ vựng

Ăn trưa

Hoạt động ngoại khoá



5 lớp (50 phút mỗi lớp)
LỚP 1:1

3 lớp (50 phút mỗi lớp)
LỚP NHÓM

1 Lớp viết hoặc đa phương tiện
LỚP TỰ CHỌN

04
Pearson Test of English (PTE) 
Academic là một bài kiểm tra 
tiếng Anh trên máy tính, nhằm 
đánh giá trình độ ngôn ngữ của 
những người không phải là người 
bản xứ, đặc biệt là những ai muốn 
nộp đơn vào các chương trình đại 
học tại các Quốc gia nói tiếng Anh. 
Đây là một trong những bài kiểm 
tra tiếng Anh hàng đầu thế giới 
cho mục đích du học và nhập cư, 
được công nhận rộng rãi bởi nhiều 
trường đại học, cao đẳng và cơ 
quan chính phủ trên toàn cầu.

•Trọng tâm chính của PTE là đánh giá trình độ ngôn 
ngữ của học viên thông qua bốn kỹ năng cơ bản: Nói, 
Viết, Nghe và Đọc hiểu.
•Chương trình tại HLA sẽ theo dõi tiến trình học tập của 
học viên, từ đó xác định những lĩnh vực cần cải thiện..
•Học viên sẽ có được một phương pháp tiếp cận kiến 
thức toàn diện cho tất cả các kỹ năng vĩ mô, nhằm đạt 
được điểm mục tiêu trong kỳ thi.

MỤC TIÊU HỌC TẬP

•Khóa học chuẩn bị PTE kéo dài 12 tuần sẽ giúp học viên 
lập kế hoạch cho toàn bộ quá trình học tập của mình. 
Thông qua các bài kiểm tra thử, học viên sẽ có cơ hội xác 
định từng loại câu hỏi, từ đó điều chỉnh chiến lược học 
tập cho phù hợp.
•PTE được thiết kế để đảm bảo trải nghiệm kiểm tra 
công bằng và dễ tiếp cận cho tất cả ứng viên. Hiểu rõ 
các điều kiện tiên quyết này là bước đầu tiên trong hành 
trình chuẩn bị của bạn. Dù bạn là học sinh 16 tuổi có kế 
hoạch học tại một trường đại học nói tiếng Anh, một 
chuyên gia đang tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp quốc tế, 
hay một cá nhân hướng đến mục đích nhập cư, khóa 
học này sẽ trang bị cho bạn những kỹ năng cần thiết để 
đạt được mục tiêu của mình.

ĐƯỢC ĐỀ XUẤT CHO
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LOẠI LỚP HỌC MÔN HỌCTHỜI GIANTIẾT HỌC

1st

2nd

3rd

4th

 

5th

6th

7th

8th

9th

7:45 - 8:05

8:10 - 9:00

9:05 - 9:55

10:05 - 10:55

11:00 - 11:50

11:50 - 13:00

13:00 - 13:50

13:55 - 14:45

14:50 - 15:40

15:45 - 16:35

16:40 - 17:30

Lớp 1:1

Lớp nhóm

Lớp 1:1

Lớp nhóm

Lớp 1:1

Lớp 1:1

Lớp 1:1

Lớp nhóm

Lớp tự chọn

Reading for PTE

Listening for PTE

Speaking for PTE  

General Skills for PTE

Writing for PTE 

Grammar for PTE

General Skills for PTE

Vocabulary for PTE

Essay Writing/
Multimedia Class

Kiểm tra Từ vựng

Ăn trưa

HLA
KHÓA HỌC TIẾNG ANH

10    C2    85-90

9    C1    76-84

8    B2+ 

7    B2 

6    B1+ 

5    B1  

4    A2+  

3    A2 

2    A1+ 

1    A1 

0.5    PA+  

0    PA  

ĐIỂM SỐ PTECẤP ĐỘ CEFRCẤP ĐỘ HLA

59-75

43-58

30-42 (Pre-PTE)

10-29
Nên tham gia học khóa
General English

Nên tham gia học khóa
General English

•General Learners: Dành cho những cá nhân có kế hoạch làm việc hoặc định cư 
ở nước ngoài, PTE là lựa chọn lý tưởng cho những ai tìm kiếm cơ hội toàn cầu 
trong môi trường nói tiếng Anh.
•Academic Learners: Dành cho học viên có mục tiêu theo đuổi chương trình đại 
học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở nước ngoài, hoặc để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của các 
tổ chức yêu cầu về trình độ tiếng Anh.
•Young Learners: Dành cho những học viên trẻ tuổi mong muốn vào các trường 
đại học quốc tế và kết nối với nhiều nền văn hóa khác nhau thông qua việc sử 
dụng tiếng Anh như một ngôn ngữ toàn cầu.



04

4 Lớp (50 phút mỗi lớp)
LỚP 1:1

4 Lớp (50 phút mỗi lớp)
LỚP NHÓM

1 Lớp viết hoặc đa phương tiện
LỚP TỰ CHỌN

• Rèn luyện khả năng hùng biện và nuôi dưỡng sự 
tự tin bằng tiếng Anh cả trong giao tiếp nói và viết. 
• Phát triển các chiến lược làm bài kiểm tra nhằm 
hỗ trợ học viên đạt được điểm mục tiêu.
• Giúp học viên có cơ hội rèn luyện một cách có hệ 
thống các kỹ năng để thành công trong kỳ thi 
Toeic và nâng cao kiến thức tổng thể không chỉ về 
4 kỹ năng mà còn cả cách sử dụng tiếng Anh.

MỤC TIÊU HỌC TẬP

• Những học viên muốn vào đại học hoặc làm việc 

quốc tế với yêu cầu điểm TOEIC cụ thể.

• Người tìm việc đang nhắm đến các vị trí trong các 

công ty cấp cao, cũng như những người lao động có 

mục tiêu thăng tiến trong công việc.

• Học viên có ý định rèn luyện khả năng tiếng Anh 

trong môi trường chuyên nghiệp.

ĐƯỢC ĐỀ XUẤT CHO

Khóa học Toeic được thiết kế để 
giúp học viên làm quen với 
dạng bài thi Toeic và đạt được 
số điểm mong muốn thông qua 
đào tạo, các lớp học và một loạt 
các bài kiểm tra mẫu. Học viên 
được dạy các từ vựng và mẫu 
câu thông dụng dùng trong các 
kỳ thi Toeic chính thức. Ngoài ra, 
học viên còn được trang bị chiến 
lược làm bài cho từng kỹ năng 
ngôn ngữ, đặc biệt là cách quản 
lý thời gian khi làm bài thi.

CẤP ĐỘ TOEICCẤP ĐỘ CEFRCẤP ĐỘ HLA

10    C2

9    C1

8    B2+

7    B2    

6    B1+

5    B1

4    A2+

3    A2

2    A1+

1    A1

0.5    PA+

0    PA

945 - 900

785 - 935

550 - 775

225 - 540

120 - 215
Nên tham gia học khóa
General English

Nên tham gia học khóa
General English

LOẠI LỚP HỌC MÔN HỌCTHỜI GIANTIẾT HỌC

1st

2nd

3rd

4th

 

5th

6th

7th

8th

9th

7:45 - 8:05

8:10 - 9:00

9:05 - 9:55

10:05 - 10:55

11:00 - 11:50

11:50 - 13:00

13:00 - 13:50

13:55 - 14:45

14:50 - 15:40

15:45 - 16:35

16:40 - 17:30

Lớp nhóm

Lớp 1:1

Lớp 1:1

Lớp 1:1

Lớp nhóm

Lớp nhóm

Lớp nhóm

Lớp 1:1

Lớp tự chọn

TOEIC Listening

Listening Analysis

TOEIC Reading 

Reading Analysis

TOEIC Vocabulary  

Pronunciation

General Skills

TOEIC Grammar

Essay Writing/
Multimedia Class

Kiểm tra Từ vựng

Ăn trưa

- Học viên không đạt được 400 điểm cho bài kiểm tra đầu sẽ không được tham gia khoá học này nhưng có thể đăng ký 
tham gia khóa dự bị TOEIC với 04 lớp học 1:1 cho chương trình TOEIC và 4 lớp nhóm cho chương trình General English.
- Học viên đạt được 400 điểm cho 2 bài thi MOCK TEST liên tiếp sẽ được tự động sắp xếp tham gia vào lớp học 
nhóm TOEIC.

16 Happy Learning Academy | www.hla.asia

HLA
KHÓA HỌC TIẾNG ANH



5 Lớp (50 phút mỗi lớp)
LỚP 1:1

3 Lớp (50 phút mỗi lớp)
LỚP NHÓM

1 Lớp viết hoặc đa phương tiện
LỚP TỰ CHỌN

04
IELTS là hệ thống kiểm tra tiếng Anh 
quốc tế – là chứng chỉ cần thiết cho 
những người có kế hoạch đi du học 
ở bậc đại học và sau đại học trong 
chương trình chỉ có tiếng Anh hoặc 
định cư ở nước ngoài. Khóa luyện thi 
IELTS tại HLA bao gồm 4 kỹ năng thi: 
nghe, nói, đọc và viết. Ngoài ra, khóa 
học còn cung cấp cho học viên các 
bài tập ngữ pháp và mở rộng từ 
vựng được áp dụng trong hội thoại 
hàng ngày để học viên có thể sử 
dụng tiếng Anh một cách tự tin và 
thành thạo trong cuộc sống, học tập 
và công việc.

• Đảm bảo học viên có sự cải thiện rõ rệt về IELTS.
• Nâng cao khả năng làm bài thi, đặc biệt là khả 
năng quản lý thời gian.
• Tìm hiểu các chiến lược cơ bản cho tất cả các kỹ 
năng để đạt được điểm mục tiêu trong IELTS.

MỤC TIÊU HỌC TẬP

• Khóa học IELTS kéo dài 12 tuần để đạt được điểm 
số mục tiêu của học viên.
• Học viên không phải là người bản xứ nói tiếng 
Anh muốn cải thiện bài thi IELTS của mình.
• Học viên học từ các vùng khác nhau của Châu Á 
muốn học tập hoặc làm việc ở nước ngoài.

ĐƯỢC ĐỀ XUẤT CHO

- Các lớp học IELTS sẽ dành cho tất cả học viên có kết quả cho bài kiểm tra đầu vào là 4.0 điểm.
- Nếu không đạt band điểm 4.0, học viên sẽ không được tham gia chương trình khoá học IELTS, mà học 
viên sẽ phải tham gia khóa học Pre-IELTS.
- Nếu học viên đạt band điểm trung bình là 3.5, học viên sẽ tham gia các lớp học nhóm của khóa học 
General English.
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KHUNG ĐIỂM THAM KHẢO CHUNG CHÂU ÂU 
(CEFR)

Basic User 

Basic User

Proficient

Proficient

A1 

A2

C1 

C2

B1 

B2

CẤP ĐỘ IELTSCẤP ĐỘ
CEFRCẤP ĐỘ HLA

3 - 3.5

4.0 - 4.5 - 5.0

5.5 - 6.0 - 6.5

7.0 - 7.5 - 8.0

8.5 - 9.0

Independent 

Independent 

LOẠI LỚP HỌC MÔN HỌCTHỜI GIANTIẾT HỌC

1st

2nd

3rd

4th

 

5th

6th

7th

8th

9th

7:45 - 8:05

8:10 - 9:00

9:05 - 9:55

10:05 - 10:55

11:00 - 11:50

11:50 - 13:00

13:00 - 13:50

13:55 - 14:45

14:50 - 15:40

15:45 - 16:35

16:40 - 17:30

Lớp 1:1

Lớp nhóm

Lớp 1:1

Lớp nhóm

Lớp 1:1

Lớp 1:1

Lớp 1:1

Lớp nhóm

Lớp tự chọn

IELTS Reading

IELTS Listening

IELTS Speaking  

General Skills

IELTS Writing 

IELTS Grammar

General Skills

IELTS Vocabulary

Essay Writing/
Multimedia Class

Kiểm tra Từ vựng

Ăn trưa

HLA
KHÓA HỌC TIẾNG ANH



*Note: The date might be adjusted due to flight schedule.

Sinulog Festival
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HLA
KHÓA HỌC TIẾNG ANH

TRẠI ĐÔNG
TIẾNG ANH
Chương trình trại đông tại HLA thường 
được tổ chức vào mùa đông hàng năm, từ 
tháng 12 đến tháng 1, với học viên đến từ 
nhiều quốc gia như Mông Cổ, Trung Quốc, 
Đài Loan, Nga...

Happy Learning Academy được thành lập với mục tiêu 
giảng dạy tiếng Anh cho học viên đến từ các quốc gia 
khác nhau tại Cebu, Philippines để học tập, trao đổi văn 
hóa và khám phá hòn đảo xinh đẹp này. Một môi trường 
học tập chuyên nghiệp nhưng thân thiện, vui vẻ và thoải 
mái luôn là điều mà HLA hướng tới và duy trì.

Trong trại Đông, HLA cung cấp chương trình học tiếng 
Anh ngắn hạn bao gồm các khóa học tiếng Anh kết hợp 
cùng các hoạt động vui chơi và du lịch dành cho trẻ em. 
Trẻ em sẽ học cách sống trong môi trường tập thể, cũng 
như cách thích nghi với các nền văn hóa, lối sống và tính 
cách đa dạng.
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HLA
KHÓA HỌC TIẾNG ANH

TRẠI HÈ
TIẾNG ANH

Sứ mệnh của HLA tại Trại Hè tiếng Anh là tạo ra một môi 
trường nơi mà học viên từ 6 đến 16 tuổi không chỉ được học 
tiếng Anh mà còn phát triển, xây dựng tình bạn và trải 
nghiệm niềm vui của trại hè trong một môi trường chuyên 
nghiệp và an toàn.

Với đội ngũ giáo viên có trình độ cao, chương trình ngôn ngữ 
đa dạng và môi trường văn hóa sôi động, đây là điểm đến lý 
tưởng cho người học ngôn ngữ. Ngoài lớp học, học viên có 
thể khám phá lịch sử phong phú, văn hóa đa dạng và vẻ đẹp 
tự nhiên của Philippines. Dù vì mục đích phát triển học 
thuật, nghề nghiệp hay cá nhân, tham gia trại hè tiếng Anh 
HLA hứa hẹn một hành trình đầy trải nghiệm và thú vị.

Chương trình trại hè tại HLA thường được 
tổ chức vào mùa hè hàng năm từ tháng 5 
đến tháng 8 với học sinh đến từ các nước 
như Việt Nam, Mông Cổ, Trung Quốc, Đài 
Loan, Omani, Nga...
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A. HỌC PHÍ HAPPY LEARNING ACADEMY Đơn vị: Us Dollar
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1 tuần 2 tuần 3 tuần

HỌC PHÍ 40% của 4 tuần học phí 60% của 4 tuần học phí  80% của 4 tuần học phí

Học phí dành cho học viên đăng ký khoá học dưới 4 tuần:

KHÓA HỌC Loại phòng Chi Phí
Phòng ở Học Phí 4 tuần 8 tuần 12 tuần 16 tuần 20 tuần 24 tuần

Single 1,300

800

2,100 4,200 6,300 8,400 10,500 12,600

Single/
Deluxe Double 1,100 1,900 3,800 5,700 7,600 9,500 11,400

 Double 950 1,750 3,500 5,250 7,000 8,750 10,500

Triple 800 1,600 3,200 4,800 6,400 8,000 9,600

Deluxe Quad/Family 900 1,700 3,400 5,100 6,800 8,500 10,200

Quad 700 1,500 3,000 4,500 6,000 7,500 9,000

• PHYSICAL 
ENGLISH
• LIGHT 
GENERAL 
ENGLISH

Single 1,300

900

2,200 4,400 6,600 8,800 11,000 13,200

Single/
Deluxe Double 1,100 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

 Double 950 1,850 3,700 5,550 7,400 9,250 11,100

Triple 800 1,700 3,400 5,100 6,800 8,500 10,200

Deluxe Quad/Family 900 1,800 3,600 5,400 7,200 9,000 10,800

Quad 700 1,600 3,200 4,800 6,400 8,000 9,600

GENERAL 
ENGLISH

Single 1,300

1,020

2,320 4,640 6,960 9,280 11,600 13,920

Single/
Deluxe Double 1,100 2,120 4,240 6,360 8,480 10,600 12,720

 Double 950 1,970 3,940 5,910 7,880 9,850 11,820

Triple 800 1,820 3,640 5,460 7,280 9,100 10,920

Deluxe Quad/Family 900 1,920 3,840 5,760 7,680 9,600 11,520

Quad 700 1,720 3,440 5,160 6,880 8,600 10,320

• IELTS
• TOEIC
• PTE

2 pax with Double room

1,000

3,900 7,800 11,700

3 pax with Triple room 5,400 10,800 16,200

4 pax with Quad room 6,800 13,600 20,400

5 pax with Master room 8,250 16,500 24,750

FAMILY
PROGRAM

Single 1,300

950

2,250 4,500 6,750 9,000 11,250 13,500

Single/
Deluxe Double 1,100 2,050 4,100 6,150 8,200 10,250 12,300

 Double 950 1,900 3,800 5,700 7,600 9,500 11,400

Triple 800 1,750 3,500 5,250 7,000 8,750 10,500

Deluxe Quad/Family 900 1,850 3,700 5,550 7,400 9,250 11,100

Quad 700 1,650 3,300 4,950 6,600 8,250 9,900

CAREERS 
ENGLISH

• IT
• AVIATION
• BUSINESS
• MEDICAL
• POLICE

LƯU Ý:
- Dành cho học viên dưới 15 tuổi.
- 3 lớp học 1:1, 3 lớp học nhóm, 1 lớp tự chọn (lớp 
âm nhạc hoặc lớp luyện viết)
- Không bao gồm phí đăng ký, địa phương và 
hoạt động.
- Tặng thêm 120USD/4 tuần với khóa học IELTS.
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Phí đăng ký: 100 USD
* Học viên từ 16+ đến 18 tuổi sẽ phải trả 100 USD/ 4 tuần cho phí chăm sóc (Thanh toán tại trường)

B. ESTIMATED LOCAL PAYMENTS Đơn vị: Philippine Peso

4 tuần 8 tuần 12 tuần 16 tuần 20 tuần 24 tuần

Visa x x none 4,130 9,530 12,960 16,390 19,820

SSP 6,800 Có giá trị trong 6 tháng 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800

E-CARD x x 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

I-CARD 3,500 Ở lại nhiều hơn
59 ngày

 none none 3,500 3,500 3,500 3,500

Tiền nước 1,000 4 tuần

1 lần

1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

Chụp ảnh và thẻ ID 300 300 300 300 300 300 300

Tiền cọc 2,000 Hoàn trả 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

Phí dịch vụ 3,800 4 tuần 3,800 7,600 11,400 15,200 19,000 22,800

Tiền sách x x 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

TỔNG CỘNG 20,900 29,830 43,530 51,760 59,990 68,220

* Sách bổ sung sẽ dựa theo giá của từng loại sách.
* Các khoản thanh toán địa phương (không bao gồm tiền điện) có thể được thay đổi ngay lập tức tùy theo thông báo
của chính phủ.

Đơn vị: Philippine PesoC. PHÍ ĐIỆN

LOẠI PHÒNG Quad Room
Deluxe Quad/

Family/
Triple Room

Double Room Deluxe Double 
Room Single

Phí điện 2,000 3,000 4,000 4,500 5,000

* Tiền điện sẽ được tính dựa trên loại phòng học viên đăng ký trong 4 tuần.
Sử dụng quá mức sẽ bị tính phí 19 PHP/kWh.

GIAI ĐOẠN 1 - 7 ngày 2 - 29 ngày 3 - 30 ngày

Phí gia hạn 4,130 4,130 8,640 (bao gồm I-CARD)

Quy định phí gia hạn visa của HLA dành cho người Hồng Kông, Trung Quốc và Đài Loan có nhu cầu gia hạn visa

* Cho người Đài Loan với 30 ngày E-VISA I 59 ngày VISA, phí gia hạn lần đầu là 5,140 PHP và phí I-CARD 3,500 PHP.

D. CHI PHÍ KHÁC Đơn vị: Philippine Peso

*Học viên có trách nhiệm theo dõi ngày hết hạn visa và đóng phí gia hạn visa (nếu có).

LOẠI PHÒNG Triple/Quad Room Deluxe Quad/
Double/Family Room Deluxe Double Room Single Room

Người/Đêm 1,500 2,000 2,500 3,000

Học viên phải thông báo trước nếu dự định ở lại trường hoặc muốn đi du lịch sau khi trả phòng.
Chi phí lưu trú bao gồm các bữa ăn với giá:

E. CHI PHÍ KHÁC Đơn vị: Philippine Peso
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DỊCH VỤ &
TIỆN ÍCH

05

GIẶT GIŨ VÀ DỌN DẸP

HLA luôn cố gắng cung cấp nhiều dịch vụ 
và tiện nghi nhất tại trường để học viên có 
thể tập trung vào việc học đồng thời được 
tận hưởng thời gian ở Philippines.

Nhân viên hỗ trợ HLA đóng vai trò quan trọng trong 
việc theo dõi, bảo trì, sửa chữa các thiết bị trong ký 
túc xá, trường học cho học viên khi cần thiết. Nhân 
viên người Philippines luôn giúp đỡ và hỗ trợ học 
viên kịp thời trong mọi vấn đề trong quá trình học 
tập tại trường.

HLA sẽ kết nối với học viên từ Việt Nam và đón học 
viên miễn phí tại sân bay với điều kiện học viên cung 
cấp thông tin chuyến bay trước 2 tuần cho trường. 
Điều này giúp học viên giảm cảm giác lo lắng, căng 
thẳng trước khi có chuyến bay sang trường.

Quần áo của học viên được giặt miễn phí bởi nhân 
viên của HLA. Ngoài ra nhà trường cung cấp máy giặt 
để học viên có thể tự sử dụng.
Phòng ở của học viên được dọn dẹp theo lịch hàng 
tuần của trường, tuy nhiên vì ở tập thể nên học viên 
cần có ý thức giữ gìn vệ sinh chung để không ảnh 
hưởng đến bạn cùng phòng khác.

Một trong những vấn đề luôn được HLA đặt lên hàng 
đầu đó là sự an toàn của học viên và nhân viên, chính 
vì vậy bảo vệ của HLA làm việc tại trường 24/24 để 
chăm lo cho sự an toàn của mọi người.

Nhằm giúp học viên giới thiệu những món ăn mang 
hương vị quê hương đến bạn bè quốc tế, hoặc chỉ 
đơn giản là muốn tụ tập cùng bạn bè mà không cần 
phải đi xa, HLA đã thiết kế một khu vực riêng để học 
viên có thể tự nấu nướng cùng nhau. Tuy nhiên học 
viên cần đăng ký với nhân viên phụ trách để được hỗ 
trợ khi cần thiết.
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DỊCH VỤ &
TIỆN ÍCH

10

MƯỢN XE ĐẠP

H-Mart là cửa hàng tiện lợi bên trong khuôn viên 
trường, cung cấp các sản phẩm thiết yếu như dầu 
gội, sữa tắm, đồ ăn vặt,.. cho học viên. Bên cạnh đó, 
học viên cũng có thể tìm thấy những món ăn nhẹ 
yêu thích của mình như xoài khô, mì tôm, sô cô la,.. 
hoặc các loại đồ uống như sinh tố, cafe,...

Với lợi thế về khuôn viên tự nhiên, HLA - Cafe được 
thiết kế với không gian thoáng đãng, hoà mình với tự 
nhiên. Tại đây, học viên có thể mua cho mình những 
loại đồ uống phổ biên như cafe, sinh tố, nước ép,...

HLA cung cấp xe đạp miễn phí cho học viên với mục 
đích để học viên đạp xe hoặc tập thể dục sau giờ 
học, nhằm giúp học viên tăng cường sức khỏe 
trong quá trình học tập tại HLA. Học viên phải đăng 
ký với bảo vệ HLA nếu muốn mượn xe đạp và trả lại 
sau khi sử dụng.

Là đội ngũ nhân viên mẫn cán của trường, H-Care 
giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến cơ sở vật 
chất của trường như phòng ở, ký túc xá,..., các vấn đề 
liên quan đến sinh hoạt của học viên tại trường như 
hỗ trợ học viên đi bệnh viện, hỗ trợ học viên gửi, nhận 
bưu kiện quốc tế từ gia đình,...

HLA có khuôn viên rộng lớn với nhiều tiện ích như hồ 
bơi, sân bóng rổ, sân bóng đá, khu tập thể dục ngoài 
trời và trong nhà, phòng tập yoga, sân gôn mini,... nơi 
học  viên có thể thư giãn về tinh thần và thể chất sau 
những giờ học căng thẳng. Học viên được sử dụng 
miễn phí các khu vực thể thao của trường, tuy nhiên 
học viên cần tuân theo quy định về thời gian sử dụng 
và nội quy của nhà trường cho từng khu vực.

H-SPORT
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LỰA CHỌN
HÃNG HÀNG KHÔNG01

03 HỌC VIÊN NÊN ĐẾN TRƯỜNG
VÀO NGÀY NÀO?

02 BẢO HIỂM QUỐC TẾ

04 TIỀN TỆ PHP - PESO

05 VĂN HÓA VÀ TÔN GIÁO 06 ẨM THỰC

NHỮNG CÂN NHẮC
QUAN TRỌNG

Hiện tại chưa có đường bay thẳng từ Việt Nam đi 
Cebu, học viên cần quá cảnh tại Manila và bay nối 
chuyến đến Cebu. Thời gian bay của cả 2 chặng 
không quá 5 tiếng. Có rất nhiều hãng bay để lựa chọn 
như Cebu Pacific, Philippines Airlines, Airasia, Scoot, 
TigerAir... Trong đó Cebu Pacific và Philippines 
Airlines là 2 hãng bay đến Cebu với nhiều khung giờ 
linh động, học viên có thể cân đối giữa lịch trình và 
ngân sách để có quyết định phù hợp.

Bảo hiểm quốc tế có giá từ 35-55 USD/tháng nhưng 
lợi ích khi điều trị y tế ở nước ngoài khá cao. Trong 
trường hợp được can thiệp y tế, học viên sẽ tránh 
được áp lực tài chính vì chi phí y tế ở Philippines đối 
với người nước ngoài rất đắt đỏ.

Các khóa học của HLA đều bắt đầu vào thứ 2, kết 
thúc vào Thứ Sáu hàng tuần nên học viên sắp xếp lịch 
trình và vé bay để đến trường vào Chủ Nhật và rời 
khỏi trường vào Thứ Bảy là hợp lý nhất, đồng thời 
không ảnh hưởng đến số ngày gia hạn visa (nếu có)

Từng là thuộc địa của Tây Ban Nha và Mỹ trong thời 
gian dài nên văn hóa của Philippines có sự giao thoa 
giữa Phương Đông và Phương Tây. Đặc biệt Cebu 
được coi là trung tâm văn hóa quan trọng của 
Philippines, mang đậm dấu ấn Tây Ban Nha và Công 
Giáo La Mã. Hơn 85% người dân theo đạo Công Giáo 
và đạo Tin Lành, khoảng 15% theo Hồi giáo. Bạn có 
thể tham quan, chiêm ngưỡng rất nhiều nhà thờ tại 
Cebu với lịch sử hàng trăm năm cùng lối kiến trúc cổ 
xưa độc đáo.

Philippines nằm trong khu vực Đông Nam Á nên lương 
thực chính của người dân là lúa gạo. Đồ ăn được chế 
biến nhiều dầu mỡ, gia giảm mặn ngọt đậm đà nên sẽ 
có chút khó khăn đối với những người ăn chay và ăn 
uống theo chế độ đặc biệt ( Eat clean, Low carb...)
Tuy nhiên nếu bạn yêu thích ẩm thực địa phương, 
không ngại thử những món mới thì sẽ thấy ẩm thực 
Cebu rất đa dạng, hãy thử tìm kiếm những món ăn 
được bình chọn những món ăn ngon của thế giới: 
Heo quay Lechon, Sisig (chế biến từ thịt đầu, tai, lưỡi 
heo), canh chua hải sản Sinigang... và dĩ nhiên nhà 
hàng ẩm thực vị Hàn Quốc, Nhật Bản, Tây Âu thì 
ngập tràn đường phố dành cho khách nước ngoài rồi.

Tiền tệ của Philippines là peso. Vì Cebu là địa điểm du 
lịch nên có thể dễ dàng chuyển đổi tiền ở đây. Tỷ giá 
tiền tệ có thể khác nhau tùy theo thời điểm.
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07 CHUẨN BỊ HÀNH LÝ 08 PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN

• Giấy tờ: Hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng, Thư mời 
nhập học, Thư báo học phí.
• Lưu trong điện thoại: Vé máy bay khứ hồi, Khai báo 
y tế Philippines, Từ điển Anh - Việt.
• Quần áo: Hãy mang những trang phục thoáng mát, 
thoải mái và thấm hút mồ hôi tốt vì thời tiết tại 
Philippines nắng nóng quanh năm. Nên mang theo 
áo khoác mặc trên máy bay hay trong lớp học nếu 
bạn dễ bị lạnh bởi điều hòa. HLA khuyến khích học 
viên hãy mang theo đồ bơi và đừng bỏ qua các hoạt 
động biển tại Cebu như lướt sóng, lặn biển ngắm san 
hô, nhảy thác... Đây sẽ là trải nghiệm không phải nơi 
đâu cũng mang lại cho bạn.
• Thuốc: Hãy mang theo những loại thuốc đặc trị nếu 
như bạn có bệnh mãn tính, một vài loại thuốc phổ 
biến chuyên dùng cho cảm sốt, đau bụng, đau đầu, 
tiêu chảy...vì tại Philippines muốn mua thuốc phải có 
đơn của bác sĩ chỉ định.
• Đồ dùng khác: Nón/mũ; bàn chải, kem đánh răng, 
sữa tắm, dầu gội (nếu hành lý giới hạn cân nặng, bạn 
có thể mua tại cửa hàng tiện lợi trong trường; khăn 
tắm, bình nước, bút viết, vở (1-2 cuốn)

11 CHÊNH LỆCH MÚI GIỜ:
GMT+8 12 NGÔN NGỮ

Việt Nam và Philippines chênh lệch 1 giờ đi trước, 
nếu như tại Việt Nam là 9h thì Philippines là 10h. 
Sự chênh lệch này không ảnh hưởng quá nhiều 
đến đồng hồ sinh học của học viên, giúp các bạn 
nhanh chóng thích nghi với việc học và hoạt động 
tại trường.

Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai của Philippines, 
được sử dụng trong hệ thống giáo dục, cơ quan 
chính phủ và các phương tiện truyền thông... 
Chính điều này giúp Philippines duy trì việc sử 
dụng tiếng Anh trong đời sống nhưng có thể một 
điều bạn chưa biết, quốc gia này có hơn 170 
phương ngữ khác nhau trong đó: Tagalog và 
Cebuano phổ biến trong giao tiếp thông thường, 
Filipino và Tiếng Anh là ngôn ngữ sử dụng trong 
giáo dục và các trường hợp trang trọng.

09 INTERNET TẠI PHILIPPINES 10 KHÍ HẬU TẠI CEBU:
DAO ĐỘNG TỪ 24 ĐẾN 34°C

Tốc độ internet ở Philippines kém và chi phí 
không hề rẻ. HLA có hệ thống wifi cung cấp cho 
học viên, tuy nhiên tốc độ mạng sẽ bị hạn chế khi 
số lượng người truy cập cao. Thêm vào đó chỉ một 
số nơi ở Philippines không có wifi, vì vậy học viên 
có thể lựa chọn mua SIM của Globe hoặc Smart và 
nạp thẻ điện thoại để đăng ký mạng. Học viên nên 
đăng ký các gói dịch vụ internet (data) vì nó nhanh 
hơn wifi và tiện lợi hơn. Phí đăng ký internet một 
(1) tháng dao động từ 400 Php trở lên tùy thuộc 
vào nhu cầu của học viên.

Cebu là nơi có nhiệt độ cao quanh năm, mùa mưa 
kéo dài từ tháng 6 - tháng12, từ tháng 1 ~ tháng 5 là 
mùa khô. Được mệnh danh là Nữ Hoàng phía Nam 
của Philippines, Cebu ít chịu ảnh hưởng của các 
cơn bão nhiệt đới với thời tiết tương đối ổn định. 
Vào mùa mưa, nhiệt độ và không khí có phần oi 
bức hơn do các cơn mưa đến nhanh với cường độ 
mạnh, sau đó nắng trở lại. Kiểu thời tiết này khá 
giống với thời tiết tại Miền Nam Việt Nam. Vào mùa 
khô nhiệt độ xuống thấp hơn nhiệt độ trung bình 
từ 2-3 độ, vẫn sẽ có mưa nhưng không nhiều .

• Jeepney: Đây là phương tiện di chuyển phổ biến 
nhất tại quốc đảo này, có nét giống với xe lam tại Việt 
Nam xưa, tuy nhiên loại xe này được trang trí rực rỡ 
sắc màu trở thành biểu tượng của Philippines.
Đi các chặng ngắn tại Cebu bạn có thể bắt Jeepney 
với chi phí rất rẻ (từ 8-20 peso), đây là một phương 
tiện khá tiện lợi, rất đáng để trải nghiệm. Nhưng bạn 
hãy luôn chú ý bảo vệ túi xách và các tài sản cá nhân 
của mình khi di chuyển bằng phương tiện công 
cộng.
• Tricycle: Đây là một dạng xe máy 3 bánh được thiết 
kế đặc biệt để có thể chở hành hóa hoặc hành khách. 
Một chiếc Tricycle có thể chở 5-6 người với chi phí từ 
10-20 peso mỗi chặng.
• Xe bus: Xe bus ngày càng trở nên phổ biến tại 
Philippines đối những chặng đường xa, có điều hòa 
và nhiều tuyến chạy liên tục nên đây là lựa chọn tiết 
kiệm (từ 45-80 peso) và phù hợp với học viên.
• Taxi: có 2 loại là taxi vàng và trắng, tuy nhiên taxi 
vàng có phí cao hơn và cũng ít phổ biến hơn. Phí bắt 
đầu của taxi trắng là 40 peso và taxi vàng là 70 peso. 
Lưu ý nhỏ là hãy chỉ đi xe có đồng hồ đo meter và 
luôn chú ý nếu đồng hồ đó có sự bất thường.
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07 NỘI QUY
NHÀ TRƯỜNG

01 QUY ĐỊNH CHUNG

02 QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ĐUỔI HỌC
KHÔNG HOÀN PHÍ

1. Nghiêm cấm sử dụng và mang đồ uống có cồn, chất 
cấm (ma túy, thuốc lắc...), vũ khí (dao, súng, kiếm...), chất 
gây cháy nổ hay bất kỳ vật dụng nguy hiểm vào trường. 
2. Nghiêm cấm các hành vi trộm cắp, phá hoại, phân biệt 
sắc tộc, màu da, tôn giáo và bạo lực.
3. Tôn trọng sự khác biệt trong đời sống cá nhân của mỗi 
học viên, không hỏi và tham gia thảo luận về những vấn 
đề tế nhị của học viên khác.
4. Không ghi âm, chụp ảnh, quay phim học viên mà chưa 
được sự đồng ý của học viên đó.
5. Nghiêm cấm mọi hành vi, lời nói có mục đích quấy rối 
học viên khác.
6. Nghiêm cấm việc vay mượn tiền giữa học viên, giáo 
viên, nhân viên HLA.
7. Trong trường hợp học viên làm mất chìa khóa phòng, 
chìa khóa tủ đồ, hãy báo ngay với nhân viên H-Care để 
nhân được chìa khóa mới. Học viên phải đóng 500-pesos 
cho việc cung cấp chìa khóa mới.
8. Học viên không được phép đưa người thân, bạn bè hay 
bất kỳ vị khách nào vào trong khuôn viên trường mà 
không có sự đồng ý của nhà trường.
9. Học viên không được phép mang các vật dụng trong 
nhà ăn, Hmart (thìa, nĩa, muỗng, bát...) ra khỏi khu vực này.
10. Hút thuốc lá (bao gồm cả thuốc lá điện tử, vape) đúng 
nơi quy định. Các trường hợp hút thuốc lá ngoài khu vực 
quy định nếu bị nhà trường phát hiện sẽ bị phạt 
2,000-pesos cho mỗi lần vi phạm.
11. Học viên có trách nhiệm tự bảo quản và chịu trách 
nhiệm với tài sản cá nhân của mình.
12. Học viên không được phép ra khỏi trường trong thời gian 
diễn ra lớp học (7:45 - 17:30), trừ các trường hợp khẩn cấp 
hoặc có lý do chính đáng (phỏng vấn visa, đến bệnh viện...)
13. Giờ giới nghiêm của trường là 00:00 sáng. Nếu học viên 
ở ngoài qua đêm, thời gian có thể trở về trường là 6:00 sáng.
14. Học viên được phép ra khỏi trường sau giờ học nếu 
hoàn thành bài kiểm tra từ vựng mỗi sáng và phải về 
trường trước giờ giới nghiêm 00:00 sáng.
15. Nghiêm cấm các hành vi leo trèo cổng trường, hàng 
rào, ban công, mái nhà hay có các hành vi nguy hiểm khác.
16. Nhân viên, quản lý và bảo vệ của HLA sẽ thường xuyên đi 
kiểm tra để đảm bảo an toàn cho tất cả các khu vực tại trường. 
Khi bắt gặp trường hợp vi phạm, nhân viên nhà trường có 
quyền chụp ảnh/ quay phim/ ghi âm để làm bằng chứng.
17. Trường có lắp camera tại nhiều khu vực trong khuôn 
viên trường. Học viên không thể kiểm tra camera giám 
sát khi chưa nhận được sự cho phép của nhà trường.
18. Nghiêm cấm quan hệ tình dục trong trường (trừ trường 
hợp học viên đăng ký ở chung phòng đôi trước khi nhập học)
19. Học viên phải hoàn thành đơn thông báo đi du lịch và ký 
cam kết chịu trách nhiệm với các sự cố xảy ra ngoài trường.

20. Nhà Trường HLA có quyền đuổi học đối với các 
trường hợp vi phạm nghiêm trọng và không hoàn lại 
tiền phí. Sau khi nhận được quyết định đuổi học, học 
viên phải rời khỏi trường trong vòng 24h.
21. Học viên phải tuân thủ theo đúng luật pháp của 
Philippines trong quá trình tham gia học tập tại trường.

1. Có hành vi chống đối quy định và nhân viên của 
nhà trường.
2. Tung tin đồn thất thiệt làm ảnh hưởng đến uy tín của 
nhà trường; có những lời lẽ vu khống, bịa đặt, lôi kéo học 
viên khác tham gia biểu tình chống đối nhà trường.
3. Cố tình phá hoại tài sản của HLA và của học viên 
khác, có bất kỳ hành vi gây ảnh hưởng đến nhân viên 
và học viên khác.
4. Gây gổ, đánh nhau hoặc có bất kỳ hành vi bạo lực cả 
về tinh thần lẫn thể chất đối với nhân viên, giáo viên và 
học viên của HLA.
5. Tổ chức, tham gia cá độ, bài bạc dưới mọi hình thức 
6. Sử dụng chất cấm trong khuôn viên nhà trường.
7. Hành vi quan hệ tình dục trong trường (trừ trường 
hợp học viên đăng ký ở chung phòng đôi trước khi 
nhập học)
8. Vi phạm quy định của nhà trường nhiều lần.
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1. Học viên phải tham gia đầy đủ các buổi học và bài kiểm 
tra trong suốt khóa học. Nếu không, tùy mức độ nhà 
trường sẽ xem xét đình chỉ học và không cấp bằng cho 
học viên.
2. Vui lòng thông báo cho người quản lý hoặc nhân viên 
phụ trách nếu sinh viên muốn nghỉ học bằng cách điền 
vào mẫu đơn xin nghỉ phép hoặc nhắn tin cho nhân viên 
phụ trách (Họ tên, số phòng, lý do). Nếu học viên đến trễ 
10 phút vào buổi học, buổi học sẽ bị hủy mà không được 
học thêm hay hoàn lại tiền. Nếu học viên muốn đến lớp 
muộn vui lòng thông báo cho phòng đào tạo hoặc ban 
giám hiệu nhà trường để lớp học tiếp tục.
3. Nếu học viên đi học muộn 03 lần sẽ bị coi là vắng 01 
buổi.
4. Học viên vắng từ 20% tổng số buổi học trở lên sẽ 
không được nhà trường cấp giấy chứng nhận hoàn 
thành khóa học.
5. Học viên vắng mặt từ 50% trở lên sẽ bị đuổi học và 
không được hoàn lại tiền.
6. Những học viên cần cách ly vì bệnh truyền nhiễm sẽ 
được miễn đi học (không học bù).

QUY ĐỊNH VỀ THAM GIA
LỚP HỌC & ĐI HỌC ĐÚNG GIỜ

04
1. Học viên chỉ được đổi lớp khi đưa ra được lý do hợp lý. 
Đối các lý do tế nhị, học viên có thể chia sẻ với quản lý.
2. Khi có quyết định đổi lớp, học viên không thể quay lại 
lớp cũ hoặc giáo viên cũ.
3. Nếu muốn đổi lớp, học viên cần phải thông báo nhân 
viên phụ trách để được vào danh sách chờ, lịch học mới 
sẽ được thông báo và có hiệu lực kể từ Thứ Hai của tuần 
kế tiếp.

CHUYỂN ĐỔI LỚP HỌC
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1. HLA miễn trừ trách nhiệm đối với các sự kiện khách 
quan ngoài tầm kiểm soát như thiên tai, dịch bệnh, 
chiến tranh, khủng bố, lệnh của chính phủ, tai nạn, 
chậm trễ/ hủy chuyến bay, thất lạc hành lý,...
2. Học viên được đề nghị thông báo đến HLA nếu có các 
vấn đề về tình trạng sức khỏe (tinh thần và thể chất). 
HLA miễn trừ trách nhiệm với các trường hợp xảy ra đối 
với sức khỏe của học viên và gây ảnh hưởng đến sức 
khỏe của học viên khác trong quá trình học do học viên 
không khai báo đúng về tình trạng sức khỏe.
3. Việc bảo vệ tiền bạc và tài sản cá nhân là trách nhiệm 
của học viên. HLA sẽ không chịu trách nhiệm đối với 
những mất mát hay hư hỏng đối với các tài sản cá nhân.
4. HLA miễn trừ trách nhiệm đối với tất cả các trường 
hợp ở lại Philippines sau khi đã tốt nghiệp hoặc bị trục 
xuất khỏi trường.

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM
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1. Phí đăng ký không được hoàn lại sau khi trường gửi thư 
mời và thư báo học phí tới công ty tư vấn du học hoặc tới 
học viên.
2. Học viên được yêu cầu hoàn thành học phí trước 4 tuần 
trước ngày nhập học.
3. Học viên được phép đổi ngày nhập học 1 lần trước khi 
nhập học 4 tuần, với tất cả các thay đổi sau đó HLA thu 
phí 100 USD/lần.
*TRƯỜNG HỢP HỦY KHÓA HỌC TRƯỚC KHI NHẬP HỌC:
• 4 tuần trước ngày nhập học: Hoàn toàn bộ học phí và phí 
kí túc xá, trừ phí đăng ký.
• 3 tuần trước ngày nhập học : Hoàn 90% học phí và phí kí 
túc xá, trừ phí đăng ký.
• 2 tuần trước ngày nhập học : Hoàn 80% học phí và phí kí 
túc xá, trừ phí đăng ký.
*TRƯỜNG HỢP HỦY KHÓA HỌC SAU KHI NHẬP HỌC:
• Khi học viên đã hoàn thành 25% tổng khóa học: Hoàn 
60% học phí và phí kí túc xá.
• Khi học viên đã hoàn thành từ 26% đến 50% khóa học: 
Hoàn 50% học phí và phí kí túc xá.
• Khi học viên đã hoàn thành từ 51% khóa học: Học phí và 
phí kí túc xá không được hoàn lại.
LƯU Ý: HLA hoàn học phí còn lại của khóa học dựa trên 
đơn vị chia hết cho 4.
• Học viên đăng ký 4 tuần sẽ không hoàn lại học phí sau 
khi đã nhập học.
• Phí địa phương được hoàn lại 100% dựa theo thời gian 
học viên rời khỏi trường.
• Học viên đổi khóa học sau khi nhập học sẽ không hoàn 
lại chi phí chênh lệch giữa 2 khóa.

QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ,
HOÀN VÀ HỦY KHÓA HỌC

07
1. Học viên ở đúng phòng theo quy định và không được 
tự ý đổi phòng mà chưa có sự đồng ý của nhà trường.
2. Nghiêm cấm học viên vào phòng của các học viên 
khác, bất kể là phòng của bạn cùng giới hay khác giới.
3. Nghiêm cấm các hoạt động nấu nướng trong khu vực 
ký túc xá. Nếu có bất kỳ sự cố chập điện, cháy nổ hoặc 
dùng quá số điện, học viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách 
nhiệm với nhà trường.
4. Học viên không được tự ý sửa chữa, thay đổi hay di 
chuyển đồ nội thất, thiết bị trong phòng ký túc xá.
5. Học viên thực hiện tốt quy định “Sử dụng đi đôi với giữ 
gìn và bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường”. Trường 
nghiêm cấm các hành vi phá hoại như đóng đinh lên 
tường, vẽ, dán băng keo hoặc bất kỳ chất kết dính không 
thể tẩy xóa làm sạch lên tường. Mọi hư hại, tổn thất sẽ 
được yêu cầu đền bù theo quy định của nhà trường.
6. Luôn chú ý giữ gìn vệ sinh chung và vệ sinh cá nhân 
(mùi cơ thể, mùi đồ ăn,...)
7. Tuyệt đối không tự ý sử dụng đồ của người khác.
8. Học viên không được phép sử dụng thiết bị hoặc 
dụng cụ gây ra âm thanh lớn trông khu vực ký túc xá.
9. Học viên giữ trật tự sau 23h đêm. Sau 00:00 sáng, học 
viên không ra khỏi phòng trừ trường hợp khẩn cấp như 
đến bệnh viên, thông báo cháy nổ,... không tụ tập hay 
làm ồn ở tất cả các khu vực trong khuôn viên trường.
10. Ngoài các thiết bị điện trong phòng, nghiêm cấm học 
viên mang vào phòng và sử dụng các thiết bị điện khác 
(nồi cơm điện, bếp điện...) mà chưa có sự đồng ý từ ban 
quản lý. Học sinh sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu xảy 
ra các sự cố như chập điện, cháy nổ, các chi phí khi dùng 
vượt quá số điện.
11. Hãy thông báo ngay đến Ban quản lý Nhà trường nếu 
học viên nghi ngờ hoặc có dấu hiệu của các bệnh truyền 
nhiễm như covid, thủy đậu, sởi... để được cách ly an toàn. 
Học viên phải tuân theo sự sắp xếp của nhà trường để 
đảm bảo phòng chống dịch bệnh và chữa bệnh một 
cách hiệu quả.

QUY ĐỊNH TRONG
SINH HOẠT VÀ KÝ TÚC XÁ
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 Phù hợp cho 
01 người hoặc 

01 cặp đôi

PHÒNG
ĐƠN

08 HLA
KÝ TÚC XÁ

SỨC CHỨA 01 người
Lưu ý: Phòng đơn này có thể dùng làm phòng 
đôi cho các cặp đôi (2 người).

Phòng bao gồm:

MÔ TẢ

01 Giường lớn 01 Tủ quần áo

01 Bàn học 01 nhà vệ sinh
01 nhà tắm

28 Happy Learning Academy | www.hla.asia



 Phù hợp cho 
02 người

PHÒNG
ĐÔI

08 HLA
KÝ TÚC XÁ

SỨC CHỨA 02 người

Phòng bao gồm:

MÔ TẢ

02 Giường đơn 02 Tủ quần áo

01 Bàn học lớn
cho 2 người

01 nhà vệ sinh
01 nhà tắm
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 Phù hợp cho 
02 người

08

SỨC CHỨA 02 người
Phòng master gồm 02 phòng đơn và 01 phòng
vệ sinh/phòng tắm chung.

Mỗi phòng bao gồm:

MÔ TẢ

01 Giường lớn 01 Tủ quần áo

01 Bàn học

HLA
KÝ TÚC XÁ
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PHÒNG
ĐÔI DELUXE



 Phù hợp cho 
03 người

08

SỨC CHỨA 02 người

Mỗi phòng gồm:

MÔ TẢ

03 Giường đơn 03 Tủ quần áo

01 Bàn học lớn
cho 03 người

01 nhà vệ sinh
01 nhà tắm

HLA
KÝ TÚC XÁ
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PHÒNG
BA



 Phù hợp cho 
04 người

08

SỨC CHỨA 04 người

Phòng bao gồm:

MÔ TẢ

02 Giường tầng 04 Tủ quần áo

01 nhà vệ sinh
01 nhà tắm

02 Bàn học lớn
cho 04 người

PHÒNG
BỐN

HLA
KÝ TÚC XÁ
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 Phù hợp cho 
04 người

08

SỨC CHỨA 04 người
Phòng master gồm 02 phòng đôi và 01 nhà
 vệ sinh/phòng tắm chung.

Mỗi phòng bao gồm:

MÔ TẢ

02 Giường đơn 02 Tủ lớn

01 Bàn học lớn
cho 02 người

HLA
KÝ TÚC XÁ
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PHÒNG
BỐN DELUXE
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HLA
CƠ SỞ VẬT CHẤT
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09 HLA
CƠ SỞ VẬT CHẤT



09 HLA
CƠ SỞ VẬT CHẤT
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09 HLA
CƠ SỞ VẬT CHẤT
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HLA
HÌNH ẢNH10



39Happy Learning Academy | www.hla.asia

10 HLA
HÌNH ẢNH
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10 HLA
HÌNH ẢNH
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10 HLA
HÌNH ẢNH
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10 HLA
HÌNH ẢNH
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10 HLA
HÌNH ẢNH
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11 LỊCH NGHỈ LỄ
PHILIPPINES 2025

Note:
1.Ngày nghỉ học và ngày nghỉ lễ sẽ tuân theo lịch nghỉ lễ của chính phủ Philippines.
2. Những ngày này sẽ không có lớp học và không có lớp học bù.

MAR ◆ Mar 31 :  Eid Al-Fitr

MAY ◆ May 01:   Labor Day

JUN ◆ Jun 06:  Ed Al-Adha
◆ Jun 12:   Independence Day

AUG ◆ Aug 21:   Ninoy Aquino Day
◆ Aug 25:  National Heroes’ Day

NOV ◆ Nov 01:   All Saint’s Day
◆ Nov 30:  Bonifacio Day

DEC

◆ Dec 25:   Christmas day

◆ Dec 08:  Feast of the
     Immaculate Conception

◆ Dec 30:  Rizal Day
◆ Dec 31:   New Year’s Eve

APR ◆ Apr 09:   Day of Valor
◆ Apr 17:    Maundy Thursday
◆ Apr 18:    Good Friday
◆ Apr 19:    Holy Saturday

◆ Jan 01:    New Year’s Day
◆ Jan 29:   Chinese New Year

JAN
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